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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 16/07/2025 (Thứ Tư)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

0.4 22:49 02:45
3.3 05:55 09:15
1.9 11:33 15:00
2.9 16:33 19:45
0.8 23:27 03:15
3.3 06:23 09:30

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 B.Long MTT SAISUNEE 8.2 159 13,059 H25 - TCHP 04:00 // 01-08

2 M.Hải ARICA BRIDGE           9.3 200 27,094 P/s3 - CL4 05:00 //0800 A1-A6

3 Tân KMTC TOKYO 9.3 173 17,853 P/s3 - CL1 06:30 //1000 A2-A3

4 Đăng EVER ORIGIN 10 195 27,025 P/s3 - CL5 10:00 //0800 A1-A6

5 T.Tùng NUUK MAERSK 9.9 172 26,255 P/s3 - CL4-5 05:30 //0830 A2-A3

6 Kiên INFERRO 8.7 172 19,035 P/s3 -
BNPH1 05:00 //0800 A5-DT07

7 Anh - N.Trường MILD CONCERTO 7.7 148 9,929 H25 - TCHP 06:00 //0830. Y/c
MP 01-SG96

8 Vinh SITC KANTO 9.7 172 17,119 P/s3 - BP7 17:00 Tăng cường
dây A3-A5

9 Quân - M.Hùng YM CONSTANCY 9.5 210 32,720 P/s3 - BP7 13:00 Chờ cầu A5-A6

10 P.Hưng MAERSK NAMSOS 7.8 172 25,723 P/s3 - CL4 16:30 //2000 A5-08

11 N.Tuấn EVER OATH 10.5 195 27,025 P/s3 - CL3 15:30 //1900 A1-A6

12 Phú WAN HAI 291 10.2 175 20,899 P/s3 - CL7 16:00 //1800 A2-A3

13 Diệu TD 55 2.5 53 299 P/s1 - TL
CL7 15:00 // 08

14 Quyền HAI TIAN LONG 5 98 3,609 P/s1 -
BNPH1 22:00 //0100 A3-08

15 N.Dũng - N.Hiển YM HARMONY 7.2 169 15,167 P/s3 - CL7 04:30 //0200 Y/c
MT A2-A3


